
 

 
 

BẢNG GIÁ 
HỘP NỐI CÁP NGẦM 24KV - RAYCHEM/ TYCO 

              Hà Nội, tháng 05.2015 

STT Mô tả hàng hóa Mã hàng 
Đơn 

vị 
Số 

lượng  
Đơn 
giá  

Ghi chú 

I 
Hộp nối cáp ngầm - 24kV CO NGUỘI  RÚT          
NGUỘI ĐỔ KEO RENSIN 

        

1 
Hộp nối 24kV 3C 50-

120mm2 
CSJT-24-5012-T Bộ 

 1  13,000,000   

2 
Hộp nối 24kV 3C 150-

240mm2 
CSJT-24-1524-T Bộ 1 

 14,650,000   

3 Hộp nối 24kV 3C 300mm2 CSJT-24-300-T Bộ 1 16,950,000   

4 Hộp nối 24kV 3C 400mm2 CSJT-24-400-T Bộ 1 18,500,000   

II Hộp nối cáp ngầm - 24kV CO NÓNG         

1 Hộp nối 24kV 3C 50mm2 SXSW 4314-VN01 Bộ 1 6,950,000   

2 Hộp nối 24kV 3C 70mm2 SXSW 4314-VN01 Bộ 1 7,250,000   

3 Hộp nối 24kV 3C 95mm2 SXSW 4324-VN01 Bộ 1 8,000,000   

4 Hộp nối 24kV 3C 120mm2 SXSW 4324-VN01 Bộ 1 8,300,000   

5 Hộp nối 24kV 3C 150mm2 SXSW 4324-VN02 Bộ 1 9,000,000   

6 Hộp nối 24kV 3C 185mm2 SXSW 4324-VN02 Bộ 1 9,400,000   

7 Hộp nối 24kV 3C 240mm2 SXSW 4334-VN01 Bộ 1 11,000,000   

8 Hộp nối 24kV 3C 300mm2 SXSW 4334-VN01 Bộ 1 11,500,000   

          

Ghi chú Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% 

          

 

                                    


